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1. Nhà giáo cơ hữu 

TT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 
Chuyên ngành Ngoại ngữ Tin học 

CC nghệp 

vụ sư phạm 

CC hành 

nghề 

1 Trịnh Thị Xuân Quỳnh Thạc sĩ Nhi Tiếng Anh Có Có Có 

2 Lê Thị Thanh Nga Thạc sĩ Nội Tiếng Anh Có Có Có 

3 Vi Thị Hải Viện Bs.CKI Nội Tiếng Anh Có Có Có 

4 Phạm Thị Nga Thạc sĩ Sản Tiếng Anh Có Có Có 

5 Bùi Hữu Uyển Thạc sĩ YTCC Tiếng dân tộc Có Có  

6 Nguyễn Thanh Cảnh Cử nhân TDTT Tiếng Anh Có Có  

7 Trần Thanh Diệp Thạc sĩ Nhi Tiếng Anh Có Có Có 

8 Trần Thị Thu Hà Bs.CKI Nội Tiếng Anh Có Có Có 

9 Nguyễn Văn Trung Thạc sĩ Tin học Tiếng Anh Có Có  

10 Ngô Hồng Dương Thạc sĩ Chính trị Tiếng Anh Có ĐHSP  

11 Hoàng Minh Độ Bs.CKI Tai mũi họng Tiếng Anh Có Có Có 

12 Trần Văn Đang Thạc sĩ Điều dưỡng Tiếng Anh Có Có  

13 Dương Thị Linh Cử nhân Điều dưỡng Tiếng Anh Có Có Có 

14 Nguyễn Thúy Nga Bác Sỹ BS Đa khoa Tiếng Anh Có Có  
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15 Đào Thị Hạnh Thạc sĩ Triết học Tiếng Anh Có ĐHSP  

16 Hoàng Thanh Loan Thạc sĩ Triết học Tiếng Anh Có Có  

17 Nguyễn Huy Hoàng Cử nhân TDTT Tiếng Anh Có ĐHSP  

18 Bùi Văn Thảo Cử nhân TDTT Tiếng Anh Có ĐHSP  

19 Phạm Thị Phương Thảo Cử nhân Lịch sử Tiếng Anh Có Có  

20 Thân Thị Bình Thạc sĩ Điều dưỡng Tiếng Anh Có Có Có 

21 Phạm Thành Trúc Cử nhân Điều dưỡng Tiếng Anh Có Có  

22 Chăng Thành Chung Bác sỹ BS Đa khoa Tiếng Anh Có Có Có 

23 Bế Văn Nồng Bác sỹ BS Đa khoa Tiếng Anh Có Có Có 

24 Vương Văn Thắng Cử nhân Điều dưỡng Tiếng Anh Có Có Có 

25 Hoàng Thu Hường Thạc sĩ Da liễu Tiếng Anh Có Có Có 

26 Đào Thị Nhung Bác sỹ BS Đa khoa Tiếng Anh Có Có Có 

27 Lý Thị Hậu Cử nhân Điều dưỡng Tiếng Anh Có Có Có 

28 Trương T. Hạnh Hương Bs.CKI Điều dưỡng Tiếng Anh Có Có Có 

29 Trần Văn Chung Cử nhân Điều dưỡng Tiếng Anh Có Có  

30 Nông Thị Đức Cử nhân Điều dưỡng Tiếng Anh Có Có Có 

31 Dương  Phi Đức Cử nhân Điều dưỡng Tiếng Anh Có Có  

32 Nguyễn Thị Mai Thạc sĩ Điều dưỡng Tiếng Anh Có Có  

33 Đào Huyền Trang Cử nhân Điều dưỡng Tiếng Anh Có Có Có 

34 Mai Thị Nguyệt Thạc sĩ Dinh dưỡng Tiếng Anh Có Có Có 
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35 Hoàng Ngọc Huân Bác sỹ BS Đa khoa Tiếng Anh Có Có Có 

36 Vương Thị Chuyên Cử nhân Hộ Sinh Tiếng Anh Có Có  

37 Hoàng Thanh Hằng Bác sỹ BS Đa khoa Tiếng Anh Có Có  

38 Nguyễn Tuyết Thanh Cử nhân Điều dưỡng Tiếng Anh Có Có Có 

39 Đặng Văn Cường Thạc sĩ Điều dưỡng Tiếng Anh Có Có  

40 Nguyễn Quốc Toản Cử nhân Điều dưỡng Tiếng Anh Có Có Có 

41 Chu Thị Oanh Bác sỹ BS Đa khoa Tiếng Anh Có Có  

42 Lương Văn Quý Thạc sĩ Điều dưỡng Tiếng Anh Có Có  

43 Nguyễn Thị Vân Anh Bác sỹ BSYHCT Tiếng Anh Có Có  

44 Hoàng Thị Lan Anh Bác sỹ BSYHCT Tiếng Trung Có Có  

45 Trần Quốc Hoàn Thạc sĩ Tiếng anh Tiếng Trung Có Có  

46 Đàm Thị Thu Trang Thạc sĩ Tiếng anh Tiếng Pháp Có ĐHSP  

47 Phạm Đức Hiếu Thạc sĩ Tin học Tiếng Anh Có Có  

48 Đặng Thị Ngọc Diệp Cử nhân Tiếng anh Tiếng Trung Có Có  

49 Đào Thị Hường Thạc sĩ Tiếng anh Tiếng Pháp Có ĐHSP  

50 Trịnh Thị Út Thương Cử nhân Tin học Tiếng Anh Có Có  

51 Nông Văn Nhân Thạc sĩ Sinh học Tiếng Anh Có ĐHSP  

52 Bùi Thị Hương Thảo Thạc sĩ Toán học Tiếng Anh Có ĐHSP  

53 Nguyễn Viết Minh Thạc sĩ Hóa học Tiếng Anh Có Có  

54 Hoàng Kim Thanh Thạc sĩ Sinh học Tiếng Anh Có ĐHSP  
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55 Vương Thị Tuyết Bs.CKI Dược Tiếng Anh Có Có Có 

56 Nguyễn Thanh Huyền Thạc sĩ Dược Tiếng Anh Có PP giảng dạy  

57 Phùng Thị Hồng Tú Dược sĩ CĐ Dược Tiếng Anh Có Có  

58 Phạm Phương Lan Dược sĩ ĐH Dược Tiếng Trung Có Có Có 

59 Lăng Phương Thụy Dược sĩ ĐH Dược Tiếng Anh Có Có Có 

60 Nguyễn Thị Mai Trang ĐH Luật Tiếng Anh Có Có  

 

2. Nhà giáo thỉnh giảng 

TT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 
Chuyên ngành Ngoại ngữ Tin học 

CC nghệp 

vụ sư 

phạm 

CC hành 

nghề 

1 Hoàng Văn Cán Thạc sĩ Luật học Tiếng Anh Có Có  

2 Hà Thanh Tùng Dược sĩ ĐH Dược Tiếng Anh Có PP giảng dạy Có 

3 Lương Hoàng Sơn Dược sĩ CĐ Dược Tiếng Anh Có Có  

 
              HIỆU TRƯỞNG 

                    (Đã ký) 

 

 

 

              Trịnh Thị Xuân Quỳnh 

 
 


